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    DỰ THẢO
PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn năm 2020.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thê xảy ra trong năm 2020, UBND huyện Sa Thầy xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là PCTT&TKCN) năm 2020 trên địa bàn huyện, như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH CHUNG
I. Đặc điểm tình hình thiên tai:
Trước tác động của biến đối khí hậu toàn cầu, diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Sa Thầy nói riêng ngày càng phức tạp. Anh hưởng của thiên tai đang có chiều hướng tăng lên cả về cường độ, số lượng và mức độ nguy hiêm. Thiên tai diễn biến bất thường và có xu hướng cực đoan hon. Tình trạng mưa bão, lũ quét, lũ ông, sạt lở đất, đá, xảy ra nhiều, bất ngờ, có sức tàn phá lớn ở các lưu vực; bên cạnh đó hiện tượng hạn hán, mưa đá và lốc xoáy cũng thường xuyên xảy ra gây mất mùa, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân.
Trước tình hình trên, hằng năm cùng với sự trợ giúp của các cấp, các ngành, úy ban nhân dân huyện đã chủ động thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN theo phương châm “4 tại chỗ” nên phần lớn đã khắc phục kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra, ôn định sản xuất và đời sống của nhân dân.
1. Lũ quét và sạt lở đất:
Sa Thầy là huyện có địa hình tương đối dốc, nhiều khe suối hẹp; kết cấu đất có độ bền vững không cao nhưng tỷ lệ che phủ của rừng còn cao, cường độ, lưu lượng mưa không lớn nên trước đây hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở Sa Thầy ít xảy ra. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự thay đối mạnh mẽ của bề mặt lưu vực, nhất là sự thu hẹp nhanh chóng diện tích và mật độ cây rừng, kết hợp với các hoạt động tàn phá tài nguyên thiên nhiên của con người chịu sự tác động của biến đổi khí hậu với cường độ, lưu lượng mưa tăng mạnh nên hiện tượng này đã xuất hiện nhiều lên một cách đột biến. Lũ quét đã phá hủy tài sản và hệ thống cơ sở hạ tầng, làm xói mòn, bồi lấp, cuốn trôi diện tích đất sản xuất nông nghiệp... Lũ quét và sạt lở đất đã và đang là hiếm họa thực sự đối với các hộ dân sinh sống tại các khu vực xung yếu.
2. Bão và áp thấp nhiệt đới:
Huyện Sa Thây với địa hình nhiều đồi núi nên ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tuy nhiên, vì bão và áp thấp nhiệt đới là do nhiễu động khí quyển mạnh, thường kèm theo mưa lớn nên khi có bão vả áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh duyên hải Trung bộ, huyện Sa Thây cũng chịu tác động một phần, chủ yếu là ảnh hưởng mưa (thường là mưa kẻo dài rất dễ gây ra ngập ủng ở một so khu vực thấp, địa hình trũng).
3. Hạn hán, cháy rừng:
Huyện Sa Thầy mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chiếm chỉ 10% lượng mưa/năm cộng với lượng bốc hơi lớn trên 1.000 mm/năm nên nguy cơ cháy rừng và hạn hán thường xuyên xảy ra.
II. Các khu vực trọng điểm trên địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ: khu vực ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...:
Căn cứ hiện trạng các khu dân cư, hệ thống hồ, đập thủy lợi của huyện, các khu vực trọng điểm PCTT&TKCN năm 2020, được xác định như sau:
1. Khu vực ngập lụt: cầu tràn làng Lung xã Ya Xiêr; cống qua đường thôn Khúc Na, Lung Leng , xã Sa Bình; Làng Chứ, làng Chờ xã Ya Ly; Thôn Hoà Bình xã Sa Nghĩa; cổng qua đường làng Kà Bầy xã Hơ Moong, khu làng Rẽ xã Mô Rai.
2. Khu vực lũ quét, sạt lở đất: Thôn Đăk Tăng dưới thượng lưu đập Đăk Sia l xã Rờ Kơi; Các hộ dân dưới thượng lưu đập Đăk Prông xã Sa Bình; Đường giao thông từ tỉnh lộ 675 đi xã Hơ Moong; Xã Sa Nhơn khu vực dân cư sống dọc theo suối Đăk Sia; Khu dân cư thôn Hoà Bình dưới thượng lưu đập Nước Ngót, Rừng Dầu xã Sa Nghĩa.
3. Khu vực lốc xoáy, mưa đá: Các xã Mô Rai, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Kơi, Ya Tăng.
4. Khu vực hạn hán:
· Dự kiến diện tích lúa nước có khả năng bị hạn trên địa bàn huyện là khoảng 62 ha, trong đó: Thị trấn Sa Thầy 06 ha (Cánh đồng làng Kleng; cánh đồng thôn 1, 2, 3), Sa Nghĩa 02 ha (cánh đồng thủy lợi rừng Dầu); Sa Bình 05 ha (các chân ruộng cao, khe suối); Sa Sơn 03 ha (thủy lợi Bar Gốc; cánh đồng thôn 1); Sa Nhơn 08 ha (các chân ruộng cao, khe suối, đập tạm) Ya Tăng 04 ha (cánh đồng Ya Tri, Ya O); Hơ Moong 03 ha (đập thủy thủy lợi Đăk Nui); Ya Xiêr 08 ha (các chân ruộng cao, khe suối, đập tạm); Ya Ly 05 ha (cánh đồng thôn Đông Hưng, Kiến Xương và các khe suối, đập tạm); Mô Rai 10 ha (cánh đồng làng Xộp, làng Kênh, làng Tang, làng Le); Rờ Kơi 08 ha (cánh đồng Đăk Choải, Đăk Plôm).

· Diện tích cây lâu năm có khả năng thiếu nước tưới khoảng 45 ha (Hơ Moong 30 ha; Ya Xỉêr 04 ha; Ya Ly 06 ha; Rờ Kơi 03 ha; Ya Tăng 02 ha).

PHẦN II
PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ
TÌM KIẾM CỨU NAN NĂM 2020
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

· Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ thống cơ sở hạ tầng; đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi.

· Bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái; sớm ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

2. Yêu cầu:
· Chống bão: Thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng; giằng, chông nhà cửa; đảm bảo an toàn cho nhân dân; hạn chê tôi đa thiệt hại do bão gây ra.

· Chống lũ quét, sạt lở đất: cắm biển cảnh báo, di dời các hộ dân sinh sống tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng cứu, hạn chế tối đa thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra.

· Chống ngập: Đảm bảo tiêu úng nhanh bảo vệ sản xuất vụ mùa. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra đối với sản xuất nông nghiệp và đời sông nhân dân.

· Chống hạn: Có phương án tích nước tại các hồ, đập thủy lợi hợp lý; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện bơm tưới khi hạn hán xảy ra.

II. Phương án phòng, chống thiên tai và dự kiến các tình huống xảy ra
1. Đối với chống bão, áp thấp nhỉệt đới:
Nhiệm vụ và giải pháp:
· Phân công lực lượng triển khai xuống tất cả địa bàn trực 24/24h.

· Thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo và văn bản chỉ đạo, điều hành phòng, chống lụt, bão thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

· Thu hoạch lúa đã chín, hoa màu.

· Tuyên truyền, vận động nhân dân chằng, chống nhà cửa.

· Tổ chức di dời ven các hộ dân sinh sống tại các khu vực xung yếu đến các khu vực an toàn (như tại Trường học, nhà rông, trụ sở UBND xã, thị trấn và các nhà kiên cố).
· Kiểm tra các công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn huyện và có giải pháp xả lũ phù hợp.

· Triển khai phương án chống ngập úng.

· Tuyên truyền nhân dân tuyệt đổi không được ra ngoài tại các khu vực nguy hiểm.

2. Đối với chống lũ quét, sạt lở đất
Nhiệm vụ và giải pháp:
· Phân công lực lượng triển khai xuống tất cả địa bàn trực 24/24h.

· Tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác các khu dân cư dọc sông suối, các công trình trọng điểm; tổ chức thực hiện phương án ứng phó với lũ, lụt theo phương châm “4 tại chỗ”.
· Triển khai phương án chống lũ; tổ chức thu hoạch lúa đã chín, hoa màu.

· Theo dõi sát diễn biến mưa, lũ và thông báo các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo lũ trên các tuyến sông, suối và công tác chỉ đạo chống lũ.

· Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, thông tin liên lạc.

· Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan huy động tối đa các phương tiện hiện có (thuyền, ca nô, xe,...) để kịp thời phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

· Khẩn trương giải phóng lòng đường khi có tình huống thiên tai lũ quét, sạt lở đất xảy ra đảm bảo giao thông đi lại. Đồng thời, đảm bảo cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yêu cho người dân; tăng cường kiêm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đâu cơ, nâng giá, nhât là lương thực, thực phẩm thiết yếu, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, chất đốt...

· Bưu điện, Đài Viễn thông nhanh chóng triển khai lực lượng xử lý các sự cố xảy ra đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc.

· Điện lực huyện đảm bảo an toàn mạng lưới điện, xử lý và khắc phục các sự cố về điện trong thời gian sớm nhất có thể.

· Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện triển khai công tác cứu nạn theo yêu càu của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Trong đó, tập trung cho công tác cứu nạn, cứu người trong các nhà sập, đất đá sạt lở...

· Trung tâm y tế triển khai công tác cấp cứu nạn nhân tại các cơ sở y tế và cấp cứu lưu động, nhanh chóng có kế hoạch phân bổ nạn nhân về các cơ sở y tế gần nhất.

· UBND các xã, thị trấn, các Công ty doanh nghiệp trên cơ sở phương án PCTT&TKCN của huyện, tiến hành xây dựng phương án của địa phương, đơn vị mình và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể về nhân lực, vật tư huy động nhanh nhất khi có lũ bão xảy ra.

+ Xây dựng kế hoạch tu bổ các công trình hồ, đập, kênh mương, cầu, cống, đường giao thông trước mùa mưa, lũ; đặc biệt chú ý đến các công trình hồ chứa.

+ Tổ chức khảo sát và cắm biển cảnh báo, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết một số vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; đồng thời, tại các vị trí trí công trình bị hư hỏng (nhất là đường giao thông, công trình thủy lợi) phải kịp thời cắm biển cảnh báo để nhân dân biết phòng, tránh.

+ Phân công thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị mình, trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý thông tin, chỉ đạo nhân dân kịp thời ứng phó với lũ bão, trong những tháng trọng điểm.

+ Khắc phục hậu quả nhanh nhất để nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

+ Có kế hoạch di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

· Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tham mưu cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình UBND huyện chi hỗ trợ cho các xã, thị trấn khắc phục thiệt hại và đề xuất chính sách hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại có điều kiện sớm phục hồi sản xuất.

· Các phòng, ban và các ngành triển khai khắc phục hậu quả thuộc đơn vị mình quản lý theo yêu cầu của UBND huyện và Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện.

· Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tham mun cho UBND huyện điều hành công tác ứng cứu, khắc phục và kịp thời kêu gọi sự chi viện cứu trợ của các lực lượng và các đơn vị đóng trên địa bàn.

· Khi xảy ra lụt, bão, áp thấp nhiệt đới: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn và các đoàn thể, các đơn vị liên quan thường xuyên cứ sau 03 tiếng cập nhật vào trang điện tử www.huvensathay.kontum.gov.vn để năm bắt tình hình và thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; đồng thời gửi báo cáo nhanh (ít nhất 01 lần/ngày) về diễn biến tình hình thiên tai tại địa phương, đơn vị cho Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (phòng Nông nghiệp & PTNT, số điện thoại: 02603.821 108; 02606.504199; địa chỉ Email: phongnongnghiepst@gmail.com) để đảm bảo giữ vũng thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

3. Đối với chống hạn hán:
Nhiệm vụ và giải pháp:
· Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để chủ động các biện pháp phòng, chống hạn.

· Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, hồ, đập trên địa bàn do địa phương quản lý, chỉ đạo, huy động lực lượng và nhân dân địa phương tham gia triển khai công tác khai thông các cửa lấy nước, kênh mương, bể hút các trạm bơm; nạo vét kênh mương và sửa chữa các sự cô hư hỏng đê phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi.

· Tăng cường các biện pháp trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, giữ và nâng cao mực nước trước đập dâng như nạo vét thượng hạ lun đập và dùng rọ đá đắp phần ngưỡng tràn đập, hoặc đắp đất để tích trữ nước; nhất là các biện pháp tận dụng tối đa nguồn nước có được để phục vụ sản xuất nông nghiệp; điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù họp với khả năng nguồn nước; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về giống, phân bón, vật tư...

· Xây dựng phương án phòng, chống hạn, đảm bảo sản xuất, bố trí chi tiết lịch lấy nước, dùng nước tiết kiệm, đồng thời có kế hoạch điều chỉnh mùa vụ sản xuất, cơ cấu cấy trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cung cấp của nguồn nước.

· Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, bố trí cây trồng, diện tích hợp lý để đảm bảo có thu hoạch và chỉ đạo cho nhân dân làm tốt công tác nội đồng.

· Nghiêm cấm hình thức tưới tràn, tháo nước tràn lan vào các ao hồ nuôi trồng thuỷ sản và các hình thức sử dụng nước khác thiếu kiểm soát, gây thất thoát, lãng phí.

· Sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất kịp thời vụ.

· Kiểm tra việc hoạt động của các công trình thủy điện, đảm bảo điều tiết, sử dụng nước họp lý, xả nước của các hồ thủy điện để phục vụ sản xuất.

· Dự trữ máy bơm, đường ống tưới dẫn nước sẵn sàng phục vụ tưới cho các diện tích bị thiêu nước.

4. Giả định các tình huống thiên tai xảy ra và biện pháp xử lý:
Khi có thiên tai, lũ, bão xảy ra ở địa phương nào, yêu cầu địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm phương án phòng, chống lũ bão tại địa phương; huy động, sử dụng các loại vật tư, phương tiện, lực lượng tại chỗ của địa phương, đơn vị mình để triển khai ứng cứu, cứu hộ, tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trọng điểm, xung yếu nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, đơn vị thì báo cáo nhanh, đồng thời điện thoại trực tiếp cho UBND huyện, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để có biện pháp xử lý, điều động lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

4.1. Các tuyến đường giao thông:

· Tình huống: Khi có bão lũ sẽ gây mưa lớn kéo dài dẫn đến mực nước trên các sông, suối dâng cao, nước lũ về nhanh cuốn theo cây cối, bùn đất gây ngập úng và giảm khả năng thoát lũ của các cầu, cống gây xói lở và có khả năng cuốn trôi các ngầm, cầu gây chia căt giao thông.

· Biện pháp xử lý:

+ Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối họp với Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện liên hệ trực tiếp với Sở Giao thông Vận tải, Hạt quản lý đường bộ để phối hợp với địa phương để tiến hành khăc phục (các tuyên đường do đơn vị quản lý).
+ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại vị trí hư hỏng, thường xuyên liên lạc báo cáo diễn biến, tình hình với cán bộ lãnh đạo trực tiếp và UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để kịp thời chỉ đạo ứng phó.

+ Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông trong khu vực xảy ra thiên tai, các cơ quan chức năng, địa phương tổ chức cho cán bộ, công nhân túc trực thường xuyên tại các điểm xảy ra sự cố, lăp đặt các biên cảnh báo; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an thành lập các tổ để phân luồng, hướng dẫn cho người và phương tiện lưu thông đê tránh xảy ra tai nạn và nghiêm cấm không cho người và phương tiện lưu thông qua lại khi không đảm bảo an toàn.

+ Huy động vật tư, nhân lực tại chỗ để xử lý gia cố các điểm bị sạt lở, thu dọn đất đá, giải phóng lòng đường, làm đường tránh nhằm đảm bảo giao thông đi lại.

+ Trường họp sự cố vượt quá khả năng xử lý phải có văn bản báo cáo, đồng thời điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để chủ động xử lý.

4.2. Các công trình thuỷ lợi:

· Tình huống: Khi mưa lũ xảy ra lưu lượng nước về hồ lớn và gần bằng cao trình đỉnh đập, tốc độ dòng chảy rất xiết, mức độ ảnh hưởng và hư hỏng công trình là rất cao, có khả năng gây thiệt hại lớn người và tài sản ở khu vực hạ lưu của công trình. Cụ thể là các đập: Nước Ngót, Rừng Dầu xã Sa Nghĩa; Đăk Prông xã Sa Bình; Đăk Sia xã Rờ Kơi...

· Biện pháp xử lý:

+ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện phối họp với Ban quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi tỉnh (đơn vị quản lý công trình) bố trí cán bộ quản lý vận hành ứng trực 24/24h tại các công trình, thường xuyên liên lạc báo cáo diễn biến, tình hình với cán bộ lãnh đạo trực tiếp và UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để kịp thời chỉ đạo ứng phó.

+ Đơn vị quản lý công trình báo cáo lãnh đạo trực tiếp để xin xuất vật tư, phương tiện và điều động nhân lực, phối họp với địa phương để gia cố, khắc phục các vị trí bị xói lở đảm bảo an toàn cho công trình.

+ Trường họp sự cố vượt quá khả năng xử lý phải có văn bản, đồng thời điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để chủ động xử lý.

4.3. Các khu vực dân cư bị lũ quyét, sạt lở:

· Tình huống: Khi có bão lũ sẽ gây mưa lớn kéo dài dẫn đến mực nước trên các sông, suôi dâng cao, nước lũ về nhanh cuốn theo cây cối, bùn đất có khả năng gây lũ quyét, sạt lở tại các điêm: Thôn Đăk Tăng dưới thượng lưu đập Đăk Sia 1 xã Rờ Kơi; Các hộ dân dưới thượng lưu đập Đăk PRông xã Sa Bình; Đường giao thông từ tỉnh lộ 675 đi xã Hơ Moong; Xã Sa Nhơn khu vực dân cư sống dọc theo suối Đăk Sia.

· Biện pháp xử lý:

+ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện phân công thành viên phối họp với địa phương tô chức trực 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và kịp thời thông tin cho nhân dân biêt chủ động ứng phó; báo cáo diễn biến, tình hình với cán bộ lãnh đạo trực tiếp và UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để kịp thời chỉ đạo.

+ Phối hợp với UBND các xã, thị trấn bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, đồng thời cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm có khả năng xảy ra lũ quyét, sạt lở đất để nhân dân biết, phòng tránh.

+ Tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm (vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở) đến nơi an toàn. Kiên quyết di dời và áp dụng biện pháp cưỡng chế khi người dân không chịu di dời khi có tình huông nguy hiêm xảy ra.

+ Huy động, tập kết vật tư, phương tiện, nhân lực túc trực tại các điểm xung yếu để kịp thời triên khai công tác tìm kiêm cúu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

+ Trường họp sự cố vượt quá khả năng xử lý phải có văn bản trình, đồng thời điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để chủ động xử lý.

III. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
1. Ban chí huy PCTT&TKCN huyện:
Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, gồm:

· Xây dựng và chỉ đạo thực hiện phương án PCTT&TKCN trên địa bàn huyện.

· Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban, UBND các xã, thị trấn và nhân dân thực hiện các biện pháp PCTT&TKCN; chỉ huy đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình PCTT.

· Chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai theo phương án đã được duyệt và khẩn trương tổ chức ứng phó, xử lý kịp thời với các diễn biến thiên tai (mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt...) bảo vệ sản xuất, các cơ sở kinh tế - xã hội, các khu dân cư; tổ chức cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện.

· Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác PCTT&TKCN tại các địa bàn đã được phân công.

2. Ban chỉ huy quân sự huyện:
Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão, lũ xảy ra; phương án hợp đồng tác chiến giữa huyện, xã và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng cơ động tham gia ứng phó với thiên tai khi có yêu cầu; phối hợp với Công an huyện xây dựng phương án phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai.

3. Công an huyện:
· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luông, hướng dân giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiêm soát chặt chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường ngập, sạt lở.

· Phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong việc sơ tán nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả.

4. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:
· Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổng kiểm tra hồ, đập, thủy điện trọng điểm xung yếu trước mùa mưa lũ. Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án PCTT&TKCN và khắc phục hậu quả thiên tai khôi phục sản xuất.

· Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch, phương án PCTT&TKCN, quy chế phối họp với các Công ty doanh nghiệp trên địa bàn trong việc xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2019. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xem xét các kế hoạch, phương án PCTT&TKCN, quy chế phối hợp do UBND các xã, thị trấn xây dựng.

· Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, phối họp với Trạm quản lý thủy nông tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, vị trí xung yếu, phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời hệ thống công trình thuỷ lợi đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTT&TKCN.

· Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thống kê huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tổ chức thực hiện tốt Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, họp Ban chỉ huy, triển khai ứng phó với bão, lũ theo đúng quy định.

· Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin:
· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo thông tin liên lạc 24/24h, kịp thời trong mọi tình huống từ huyện đến các xã, thị trấn. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị viễn thông, bưu chính ữên địa bàn huyện đảm bảo liên lạc, kịp thời chuyển thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành việc phòng tránh, ứng phó với bão, lũ.

· Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các đơn vị viễn thông trên địa bàn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức về thiên tai nâng cao nhận thức cộng đồng. Giúp cộng đồng hiểu biết cách phòng, tránh, ứng phó với bão, lũ.

· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin, truyền hình.

· Chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án PCTT&TKCN của huyện và các kiến thức về phòng, chống bão, lũ nhằm giúp cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão, lũ có hiệu quả.

6. Phòng Kinh tế & Hạ tầng:
· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyên; có phương án đê phòng, xử lý các vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông.

· Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác đảm bảo giao thông theo phương án được duyệt khi có tình huống lũ, bão.

· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án huy động phương tiện vận tải đáp ứng yêu câu ứng phó thiên tai và sơ tán nhân dân khi có yêu cầu.

- Chủ trì, phối họp với Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện phương án tìm kiêm cứu nạn trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng hoá, nhu yêu phâm cẩn thiết, nhất là lương thực và nước uống, sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lũ, bão khi có yêu cầu.

· Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện tốt phương án đảm bảo an toàn cho các công trường xây dựng, các nhà xưởng, công trình xây dựng trọng điểm; tham mưu khắc phục, xử lý sự cố các công trình xây dựng do thiên tai gây ra.

7. Phòng Y tế chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan:
· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý ổ dịch xuất hiện sau thiên tai trên địa bàn toàn huyện. Có kế hoạch phân bổ cơ số thuốc phòng, chống bão, lụt; hóa chất phòng, chống dịch bệnh.

· Xây dựng, thực hiện phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập lụt, sập đố đế nhanh chóng cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống khẩn cấp, đảm bảo điều kiện cho các cơ sở y tế hoạt động, tuyệt đối không để người bệnh, nhân viên y tế bị thiệt mạng do lũ, bão, thiên tai.

8. Phòng Giáo dục & Đào tạo:
· Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và an toàn cho trường, lớp học trong bão, lũ. Có kế hoạch bảo đảm chương trình, thời gian học cho học sinh các xã vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ, nhất là các khối lớp cuối cấp.

· Từng bước đưa kiến thức cơ bản về bão, lũ và các biện pháp phòng, chống, ứng phó vào chương trình ngoại khóa cho học sinh.

9. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án cứu trợ nhân dân vùng bị thiên tai; tham mưu, đề xuất các chính sách cửu trợ kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đảm bảo kinh phí dự phòng đáp ứng kịp thời cho công tác phòng chống lũ, bão, khắc phục hậu quả, trợ cấp khó khăn cho vùng bị ảnh hưởng thiên tai và tu sửa công trình phòng chống lũ, bão; công trình bị hư hại do thiên tai gây ra.

11. Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp vói phòng Y tế: Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các biện pháp vệ sinh, xử lý, đảm bảo môi trường trước, trong, sau thiên tai.

12. Chi nhánh Điện lực Sa Thầy: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ an toàn hệ thống nguồn, lưới điện trong mọi tình huống để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và công tác phòng chống lũ, bão. Triển khai thực hiện phương án đảm bảo cấp điện 24/24h.

13. Trạm Quản lý thủy nông huyện: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ an toàn cho các hồ, đập, hệ thống công trình thuỷ lợi trong phạm vi quản lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống lụt bão; lập các quy trình vận hành an toàn hồ, đập theo quy định. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện phương án chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, dân sinh theo phương án được phê duyệt.

14. Chi cục Thống kê huyện: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn cho các ngành và các xã, thị trấn về biểu mẫu, tiêu chí thống kê thống nhất theo quy định vê thiệt hại do bão, lũ gây ra.

15. Các phòng ban khác: Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện phương án phòng chống lụt, bão đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ phòng tránh thiên tai của ngành mình, đơn vị mình và nhiệm vụ PCTT&TKCN chung của huyện.

16. UBND các xã, thị trấn: Uỷ ban nhân dân cấp các xã, thị trấn và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trân có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống lụt, bão; đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn mình quản lý. Lập và tổ chức thực hiện các phương án, quy chế phối họp, kế hoạch phòng, chống lụt, bão của địa phương khi có bão, lũ xảy ra.

17. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tồ chức đoàn thể:
Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động tham gia công tác PCTT&TKCN; phát huy vai trò của đoàn thanh niên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng chổng thiên tai. Vận động, kêu gọi, huy động các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp kinh phí, vật tư để khắc phục hậu quả thiên tai.
18. Hội liên hiệp Phụ nữ huyện: Chủ trì việc huy động lực lượng hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.  

19. Hội chữ thập đỏ huyện: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện trong công tác cứu trợ thiên tai và chỉ đạo các Hội chữ thập đỏ cơ sở tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.  

20. Hội Nông dân huyện: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện trong công tác  khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.
IV. Vật tư, phương tiên, lực lượng, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và gỉảm nhẹ thiên tai:
1. Vật tư, phương tiện gồm có:
Huy động vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, bao gồm: Xuồng FT 450: 01 chiếc; Phao tròn cứu sinh: 220 cái; Áo phao cứu sinh: 203 cái; Nhà bạt 16 bộ (nhà bạt loại 60m2: 03 bộ; nhà bạt loại 24,75m2: 05 bộ; nhà bạt loại 16,5 m2: 08 bộ), dự phòng tại Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các cơ quan, UBND các xã, thị trấn; 01 xe cứu thương tại TTYT huyện; 10 xe tải, 02 máy xúc, 02 máy ủi huy động từ các doanh nghiệp; Cuốc, xẻng huy động từ nhân dân...

2. Lực lượng cứu hộ gồm có:
· Lực lượng chủ lực tại huyện gồm: Huyện đội 100 người, Công an 50 người, Y tế 40 người.

· Lực lượng tại các xã, thị trấn gồm lực lượng thanh niên xung kích, dân quân tự vệ địa phương... khoảng 550 người (moi xã 50 người).
· Ngoài ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện có thể huy động lực lượng trên địa bàn huyện (cản bộ công chức, đoàn thanh niên...).
3. Kế hoạch, nhu cầu vật tư, nhu yếu phẩm dự trữ gồm có:
3.1. Nhu cầu dự trữ vật tư:
	TT
	Hạng mục chì phí
	ĐVT
	Số
lượng
	Đơn gỉá
	Thành tiền
(đồng)

	I
	Vật tư – vật liệu
	
	
	
	429.500.000

	1
	Rọ thép
	Cái
	1.000
	250.000
	250.000.000

	2
	Đá hộc
	m3
	500
	250.000
	125.000.000

	3
	Bao tải
	Cái
	3.000
	5.000
	15.000.000

	4
	Dây cáp
	m
	200
	20.000
	4.000.000

	5
	Loa cầm tay
	Cái
	5
	1.500.000
	7.500.000

	6
	Máy phát điện
	Cái
	4
	7.000.000
	28.000.000

	II
	Các khoản chi phí khác
	
	
	
	118.008.840

	1
	Xăng xe chỉ đạo
	Lít
	300
	16.850
	5.055.000

	2
	Dầu xe vận chuyển
	Lít
	400
	11.520
	4.608.000

	3
	Dầu hoả thắp sáng
	Lít
	7.848
	9830
	77.145.840

	4
	Quần áo đi mưa
	Bộ
	40
	200.000
	8.000.000

	5
	Đèn pin
	Chiếc
	40
	50.000
	2.000.000

	6
	Mũ bảo hộ
	Cái
	40
	30.000
	1.200.000

	7
	Kinh phí phục vụ Ban chỉ đạo
	Đồng
	
	
	20.000.000

	Tổng cộng (I+II)
	
	
	
	547.508.840


3.2. Nhu cầu dự trữ lương thực, thực phẩm:
	TT
	Danh muc
	ĐVT
	Số hộ/ số khẩu
	Khối
lưọng
/khẩu
(hộ)
	Số
ngày
	Trọng lượng (kg)

	1
	Gạo dự trữ
	Kg/người
	15.303
	0,5
	10
	76.515

	2
	Mì tôm dự trữ
	75gr/gói/ngày
	15.303
	3
	5
	229.545
gói/17.216kg

	3
	Muối hột dự trữ
	Kg/hộ
	4.103
	1
	
	4.103

	4
	Nước nắm dự trữ
	Lít/hộ
	4.103
	1
	
	4.103

	5
	Bột ngọt dự trữ
	Kg/hộ
	4.103
	0,2
	
	820

	Tổng cộng
	
	
	
	
	102.757


Ghi chú: Dự kiến khỉ bão, lũ xảy ra các xã có khả năng bị cô lập gồm xã Sa Bình (Thôn Bình Loong, Lung Leng), toàn bộ các thôn, làng của 04 xã (Ya Ly, Ya Xiêr, Ya Tăng và xã Mô Rai) với 4.964 hộ/18.924 nhân khấu, do đó cần phải chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phấm; dầu thắp sảng; xăng, dầu phục vụ vận chuyến đế tố chức cứu trợ khẩn cấp. số liệu trên tỉnh dự trữ trong 15 ngày.
· Hàng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân khi có bão, lũ; trong đó: Giao Cửa hàng thương mại huyện dự trữ lương thực, thực phẩm và dầu hoả thắp sáng và Cửa hàng xăng dầu số 5 dự trữ xăng, dầu phục vụ phương tiện vận chuyển.

- Trong tình huống khẩn cấp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, xã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn mình quản lý để cứu hộ người, cứu hộ công trình và tài sản bị thiệt hại bởi thiên tai, gây hư hại đảm bảo theo đúng quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP, ngày 04/7/2014 của Chính phủ vê quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chông thiên tai.

· Về cơ bản, nguồn vật tư dự phòng, hệ thống phương tiện, trang thiết bị và lực lượng PCTT&TKCN của huyện đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2020.

V. Các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện:
1. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp: Do Chủ tịch UBND các câp làm Trưởng ban, đảm bảo có sự phân công trách nhiệm cụ thê cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo quy định.

2. Công tác tu bổ các công trình thủy lợi: Tập trung chỉ đạo các phòng, ban đẩy nhanh tiên độ thực hiện các dự án tu bổ hồ, đập, các điểm xung yếu, các công trình trọng điểm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2020.

3. Tổng kiểm tra các hệ thống cơ sở hạ tầng: Các phòng ban phối hợp với UBND các xã, thị trân chủ động kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình và tập trung xử lý khắc phục kịp thời các tồn tại đế đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; tổng hợp kêt quả thực hiện báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đế tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và UBND tỉnh.

4. Đấy mạnh tuyên truyền đế nhân dân hiểu tính cấp bách, nguy hiểm của lụt, bão. Triển khai tập huấn kỹ thuật chằng chông nhà cửa khi có bão, lũ.
5. Thực hiện kiểm kê, bố trí vật tư, phương tiện, trang thiết bị PCTT&TKCN.
6. Xây dựng và tố chức thực hiện các phương án phòng, chống lụt, bão. Tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là diễn tập sơ tán nhân dân và tô chức cứu hộ, cứu nạn phù họp với yêu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.
VI. Đề nghị, kiến nghị:

· Đề nghị UBND các xã, thị trấn: Trước mùa mưa lũ tiến hành kiếm tra, thống kê số nhà tạm, các công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng báo cáo UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện nhằm có kế hoạch khắc phục giảm thiệt hại và đảm bảo giao thông đi lại, nước tưới phục vụ sản xuất trong mùa mưa bão.
· Đối với UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện:
+ Chỉ đạo các đơn vị sửa chữa nâng cấp hồ chứa, đập thủy lợi, kiên cố hoá kênh mương theo phân cấp, phân bổ kinh phí đê xây dựng mới các công trình đã có chủ trương xây dựng, đặc biệt đối với các công trình thường xuyên thiếu nước sản xuất nhằm hạn chê tình trạng thất thoát nước trên kênh.
+ Hàng năm tố chức tập huấn công tác PCTT&TKCN cho lãnh đạo cán bộ cấp huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
+ Ban hành sổ tay vê bão lũ phát cho người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thiệt hại của bão lũ gây ra và cách phòng chống khi có bão lũ xảy ra.
Trên đây là Phương án PCTT&TKCN năm 2020 trên địa bàn huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện đảm bảo ứng phó kịp thời, có hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người, tài sản của Nhà nước, nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong quá trình thực hiện, nêu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tống hợp ý kiến, đề xuất biện pháp giải quyết, gửi về Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện ./.
	Nơi nhận:

- TTHĐND huyện;

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c);

-Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện;

- Lưu VT-LT.
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